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THCS) 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Hạng Mã số 

Số 

lượng 
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Yêu cầu trình độ/chuyên ngành 

  TỔNG CỘNG           58   

I KHỐI MẦM NON 0   

II 
KHỐI TIỂU 

HỌC 
          28   

2.1 

Tiểu học 

Chương Dương 

1 

Giáo 

viên 

  

Giáo 

viên tiểu 

học 

Hạng III V.07.03.29 14 

Giáo viên Văn hóa 
Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiểu học, Giáo dục Tiểu 

học. Trường hợp chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành  phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên Tiểu học theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành 

  

Giáo 

viên tiểu 

học 

Hạng III V.07.03.29 4 

Giáo viên môn Ngoại ngữ 1 - Tiếng Anh 
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiếng Anh. Trường hợp 

chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành  phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên  tiểu học theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành 

2.2 

Tiểu học 

Chương Dương 

2 

Giáo 

viên 
  

Giáo 

viên tiểu 

học 

Hạng III V.07.03.29 6 

Giáo viên Văn hóa 
Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiểu học, Giáo dục Tiểu 

học. Trường hợp chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có 

bằng cử nhân chuyên ngành  phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên Tiểu học theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành 

Giáo 

viên tiểu 

học 

Hạng III V.07.03.29 3 

Giáo viên môn Ngoại ngữ 1 - Tiếng Anh 
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiếng Anh. Trường hợp 

chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành  phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên  tiểu học theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành 
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Giáo 

viên tiểu 

học 

Hạng III V.07.03.29 1 

Giáo viên môn Tin học 
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Tin học. Trường hợp chưa 

có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên 

ngành  phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành 

III KHỐI THCS           30   

3.1 
THCS  Chương 

Dương 1 

Giáo 

viên 

Hóa 

Giáo 

viên 

THCS 

Hạng III V.07.04.32 2 

Giáo viên môn hóa học 
Có bằng Đại học sư phạm trở lên môn hóa học hoặc có bằng Đại học ( không 

thuộc ngành sư phạm) các chuyên ngành hóa học, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm và chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy môn 

hóa học. 

Lý 

Giáo 

viên 

THCS 

Hạng III V.07.04.32 2 

Giáo viên môn Vật lý 
Có bằng Đại học sư phạm trở lên môn vật lý hoặc có bằng Đại học ( không thuộc 

ngành sư phạm) các chuyên ngành Vật lý, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm và chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy môn vật lý. 

Toán 

Giáo 

viên 

THCS 

Hạng III V.07.04.32 1 

Giáo viên môn Toán 

Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo Sư phạm Toán học. Trường hợp 

chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành  phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành 

Ngoại ngữ 

Giáo 

viên 

THCS 

Hạng III V.07.04.32 2 

Giáo viên môn Ngoại ngữ 1 - Tiếng Anh 
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiếng Anh. Trường hợp 

chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành  phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành 

Địa lý 

Giáo 

viên 

THCS 

Hạng III V.07.04.32 2 

Giáo viên môn Lịch sử và Địa lý 

 Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo Sư phạm Lịch sử và Địa lý hoặc 

ngành đào tạo Sư phạm Lịch sử và có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên dạy môn Lịch 

sử và Địa lý. Trường hợp chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì 

phải có bằng cử nhân chuyên ngành  phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành  

Sinh 

Giáo 

viên 

THCS 

Hạng III V.07.04.32 1 

Giáo viên môn sinh học 
Có bằng Đại học sư phạm trở lên môn sinh học hoặc có bằng Đại học ( không 

thuộc ngành sư phạm) các chuyên ngành sinh học, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm và chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy môn 

sinh học. 
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3.2 
THCS  Chương 

Dương 2 

Giáo 

viên 

Giáo dục 

công dân 

Giáo 

viên 

THCS 

Hạng III V.07.04.32 1 

Giáo viên Giáo dục công dân 

 Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo Sư phạm giáo dục công dân hoặc 

ngành. Trường hợp chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải 

có bằng cử nhân chuyên ngành  phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành  

Lịch sử và 

Địa lý 

Giáo 

viên 

THCS 

Hạng III V.07.04.32 2 

Giáo viên môn Lịch sử và Địa lý 

 Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo Sư phạm Lịch sử và Địa lý hoặc 

ngành đào tạo Sư phạm Lịch sử và có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên dạy môn Lịch 

sử và Địa lý. Trường hợp chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì 

phải có bằng cử nhân chuyên ngành  phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành  

Lý 

Giáo 

viên 

THCS 

Hạng III V.07.04.32 2 

Giáo viên môn Vật lý 
Có bằng Đại học sư phạm trở lên môn vật lý hoặc có bằng Đại học ( không thuộc 

ngành sư phạm) các chuyên ngành Vật lý, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm và chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy môn vật lý. 

Hóa 

Giáo 

viên 

THCS 

Hạng III V.07.04.32 1 

Giáo viên môn hóa học 
Có bằng Đại học sư phạm trở lên môn hóa học hoặc có bằng Đại học ( không 

thuộc ngành sư phạm) các chuyên ngành hóa học, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm và chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy môn 

hóa học. 

Sinh 

Giáo 

viên 

THCS 

Hạng III V.07.04.32 1 

Giáo viên môn sinh học 
Có bằng Đại học sư phạm trở lên môn sinh học hoặc có bằng Đại học ( không 

thuộc ngành sư phạm) các chuyên ngành sinh học, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm và chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy môn 

sinh học. 

Tin học 

Giáo 

viên 

THCS 

Hạng III V.07.04.32 2 

Giáo viên môn Tin học 
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Tin học. Trường hợp chưa 

có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên 

ngành  phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành 

Ngữ văn 

Giáo 

viên 

THCS 

Hạng III V.07.04.32 2 

Giáo viên Ngữ văn 

Có bằng Đại học sư phạm chuyên ngành Ngữ văn trở lên hoặc có Bằng đại học 

chuyên ngành Ngữ văn và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sự phạm dành cho 

giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành. 
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Toán 

Giáo 

viên 

THCS 

Hạng III V.07.04.32 4 

Giáo viên môn Toán 

Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo Sư phạm Toán học. Trường hợp 

chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành  phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành 

Ngoại ngữ 

Giáo 

viên 

THCS 

Hạng III V.07.04.32 2 

Giáo viên môn Ngoại ngữ 1 - Tiếng Anh 
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo Sư phạm Tiếng Anh. Trường hợp 

chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành  phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành 

Công nghệ 

Giáo 

viên 

THCS 

Hạng III V.07.04.32 2 

Giáo viên Công nghệ 
Có bằng Đại học Sư phạm Công nghệ trở lên, hoặc có bằng Đại học sư phạm 

chuyên ngành Kỹ thuật công nghiệp hoặc có bằng Đại học ngành sư phạm kỹ thuật 

nông nghiệp và có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy 

môn công nghệ hoặc có bằng đại học chuyên ngành công nghệ và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Giáo dục 

thể chất 

Giáo 

viên 

THCS 

Hạng III V.07.04.32 1 

Giáo viên môn Giáo dục thể chất 
Có bằng cử nhân trở lên, thuộc ngành đào tạo giáo viên Giáo dục thể chất. Trường 

hợp chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành  phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên THCS theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành 

 


